
      
 

 

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

1.1. Giới thiệu chung về dự toán, gói thầu. 

- Tên dự toán: Cung cấp vật chất quân nhu phục vụ bệnh nhân điều trị nội 

trú tại Bệnh viện năm 2026. 

- Tên gói thầu: Gói 1: Cung cấp vật chất quân nhu phục vụ bệnh nhân điều 

trị nội trú tại Bệnh viện năm 2026. 

- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 - Địa chỉ: Số 

1 Trần Hưng Đạo, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội. 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng. 

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ. 

- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định 

- Thời gian thực hiện gói thầu: 365 ngày. 

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật: 

1.2.1. Yêu cầu chung 

- Cam kết hàng mới 100%. 

- Cam kết hàng hóa có nhãn với đầy đủ thông tin theo quy định hiện hành 

của pháp luật về nhãn mác hàng hóa. 

- Cam kết đóng gói, vận chuyển: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. 

- Cam kết bảo quản hàng hóa: Theo quy định của nhà sản xuất. 

- Chất lượng hàng hóa: Hàng hóa do nhà thầu cung cấp phải đảm bảo theo 

tiêu chuẩn chất lượng, phù hợp với yêu cầu của E-HSMT. 

Nhà thầu phải nộp cùng với E-HSDT các tài liệu chứng minh tính hợp lệ của 

hàng hoá sau đây: 

- Có Catalog hoặc tài liệu kỹ thuật khác của Nhà sản xuất có đầy đủ nội dung 

chứng minh các đặc tính, thông số kỹ thuật đối với các hàng hóa chào thầu. Nhà 

thầu phải đánh dấu highlight đáp ứng kỹ thuật tại catalog hoặc tài liệu kỹ thuật đó. 

Đối với tài liệu bằng tiếng nước ngoài, nhà thầu phải kèm theo bản dịch sang tiếng 

Việt và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch. 

- Có cam kết cung cấp giấy chứng nhận xuất xứ và chất lượng (CO, CQ) khi 

giao hàng (Bản gốc hoặc bản chứng thực) đối với hàng hóa nhập khẩu, Phiếu xuất 

xưởng/hóa đơn bán hàng/giấy bảo hành của nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối đối 

với hàng hóa sản xuất trong nước. 

Trong phần yêu cầu kỹ thuật có một số tên riêng (nếu có) chỉ nhằm mục đích 

mô tả cho rõ ràng; yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa quy định là tối thiểu, chỉ nhằm 

mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu; nhà thầu có thể chào 

những hàng hóa có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn. “Tương đương” 



      
 

 

có nghĩa là có chất lượng, tính năng sử dụng bằng thông số kỹ thuật mời thầu. Nhà 

thầu có văn bản giải trình, cung cấp tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật chào thầu 

là tương đương hoặc tốt hơn. Trường hợp nhà thầu không có văn bản giải trình, 

cung cấp tài liệu chứng minh thì sẽ bị đánh giá theo đúng tài liệu kỹ thuật trong E-

HSDT của nhà thầu đã chào. Tất cả hàng hóa cung cấp phải đáp ứng các yêu cầu 

kỹ thuật thì mới được coi là đáp ứng yêu cầu của E-HSMT và được xem xét đánh 

giá ở bước tiếp theo. 

- Nhà thầu phải có bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo 

các mẫu sau: 

STT Danh mục 

hàng hoá dự 

thầu 

Tên 

thương 

mại 

Ký 

mã 

hiệu, 

nhãn 

hiệu 

Hãng/Nước 

sản xuất 

Thông số kỹ thuật Số 

trang 

tham 

chiếu 

trong 

catalog/ 

Tài liệu 

kỹ thuật 

Thông 

số kỹ 

thuật 

yêu cầu 

của E-

HSMT 

Thông số 

kỹ thuật 

của hàng 

hoá dự 

thầu (Mô 

tả theo 

đúng 

catalog/Tài 

liệu kỹ 

thuật) 

        

        

        

1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật hàng hoá 

STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 

1.  Bộ gói tiện ích 1 ngày - 01 chai dầu gội đầu  ≥ 25ml, Hương Oliver (thành phần: 

nước, Sodium Lauryl Ether Sulfate, Etidronic Acid 1.5%, 

Methylisothiazolinone 0.0015%, Grycerine, Collagen, …..). 

Kích thước khoảng: 2.5*7.5*3.92cm 

- 01 chai sữa tắm ≥ 25ml (thành phần: nước, Sodium Lauryl 

Ether Sulfate, Cocamindopropyl Betaine, Coco 

Diethanolamide, Sodium Chloride, Grycerine, Collagen, 

…..) 

- 01 Tăm bông ≥ 4 que: Dùng để làm sạch tai, đảm bảo an 

toàn cho người sử dụng 

- 01 Bao chụp tóc Tự Nhiên 



      
 

 

STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 

- 01 Xà Bông xếp nếp Trơn 13 gram (thành phần: soap 

noodle, Fragrance, Sodium Laureth Sulfate, Grycerin, 

nước). 

- 01 lược nhựa PP trong hoặc lược nhựa PP màu nhũ đồng 

hoặc nhũ bạc. 

- 01 bàn chải 36 hàng cước, đầu cước siêu nhỏ 

- 01 ống kem đánh răng 3 gram (Kem: Trắng, Hương: Trà 

xanh). 

(08 sản phẩm đều có vỏ hộp được làm bằng giấy 210gr/m2. 

Cán mờ 1 mặt có in vỏ hộp tên bệnh viện và logo bệnh viện) 

2.  Bộ gói tiện ích nữ 5 

ngày 
- 02 chai dầu gội đầu ≥ 25ml, Hương Oliver (thành phần: 

nước, Sodium Lauryl Ether Sulfate, Etidronic Acid 1.5%, 

Methylisothiazolinone 0.0015%, Grycerine, Collagen, …..). 

Kích thước khoảng: 2.5*7.5*3.92cm 

- 02 chai sữa tắm ≥ 25ml (thành phần: nước, Sodium Lauryl 

Ether Sulfate, Cocamindopropyl Betaine, Coco 

Diethanolamide, Sodium Chloride, Grycerine, Collagen, …..) 

- 01 hộp Tăm bông 6 - 8 que: Dùng để làm sạch tai, đảm bảo 

an toàn cho người sử dụng 

- 02 Bao chụp tóc Tự Nhiên 

- 02 Xà Bông xếp nếp Trơn 13 gram (thành phần: soap 

noodle, Fragrance, Sodium Laureth Sulfate, Grycerin, 

nước). 

- 01 lược nhựa PP trong hoặc lược nhựa PP màu nhũ đồng 

hoặc nhũ bạc. 

- 01 bàn chải 36 hàng cước, đầu cước siêu nhỏ 

- 02 ống kem đánh răng 3 gram (Kem: Trắng, Hương: Trà 

xanh). 

(08 sản phẩm đều có vỏ hộp được làm bằng giấy Ivory 

210gr/m2. Cán mờ 1 mặt có in vỏ hộp tên bệnh viện và logo 

bệnh viện) 

3.  Bộ gói tiện ích nam 5 

ngày 
- 02 chai dầu gội đầu ≥ 25ml, Hương Oliver (thành phần: 

nước, Sodium Lauryl Ether Sulfate, Etidronic Acid 1.5%, 

Methylisothiazolinone 0.0015%, Grycerine, Collagen, …..). 

Kích thước khoảng: 2.5*7.5*3.92cm 

- 02 chai sữa tắm ≥ 25ml (thành phần: nước, Sodium Lauryl 

Ether Sulfate, Cocamindopropyl Betaine, Coco 

Diethanolamide, Sodium Chloride, Grycerine, Collagen, 

…..) 



      
 

 

STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 

- 01 Tăm bông 6 - 8 que: Dùng để làm sạch tai, đảm bảo an 

toàn cho người sử dụng 

- 01 Bao chụp tóc Tự Nhiên 

- 01 Xà Bông xếp nếp Trơn 13 gram (thành phần: soap 

noodle, Fragrance, Sodium Laureth Sulfate, Grycerin, 

nước). 

- 01 lược nhựa PP trong hoặc lược nhựa PP màu nhũ đồng 

hoặc nhũ bạc. 

- 01 bàn chải 36 hàng cước, đầu cước siêu nhỏ 

- 02 ống kem đánh răng 3 gram (Kem: Trắng, Hương: Trà 

xanh). 

- 01 Dao cạo râu  (Gồm 2 lưỡi, chiều dài 10.5cm, chiều rộng 

lưỡi 4.2cm, cán màu đen hoặc xanh da trời) 

01 Kem cạo râu 5g màu trắng (thành phần: nước, sodium 

polyacrylate, PEG-10, PolyQuaternium-7, Fragrance, 

Phenoxyethanol, DMDM Hydantion) 

(10 sản phẩm đều có vỏ hộp được làm bằng giấy Ivory 

210gr/m2. Cán mờ 1 mặt có in vỏ hộp tên bệnh viện và logo 

bệnh viện) 

4.  Giấy hộp (2 lớp, 180 

tờ/hộp) 
- Giấy trắng có độ trắng ISO lớn hơn 70% 

- Giấy được làm từ 100% bột giấy nguyên chất  

- Quy cách đóng gói: 180 tờ x 2 lớp/hộp 

- Giấy có màu trắng tự nhiên, không có hóa chất độc hại, 

giấy lụa không mùi 

- Giấy mềm mịn, an toàn cho da khi sử dụng  

- Bề mặt giấy sạch không có khuyết tật, giấy đồng đều, mềm 

mại 

- Giấy được đóng gói gấp đôi và xếp đảo chiều 

- Đóng hộp giấy tiện dụng, dễ bảo quản. 

5.  Giấy lau tay (100 tờ x 2 

lớp/lốc) 

- Giấy trắng có độ trắng ISO lớn hơn 70% 

- Giấy được làm từ 100% bột giấy nguyên chất 

- Định lượng: 13±1g/m2 

- Quy cách đóng gói: 100 tờ x 2 lớp/lốc 

- Giấy có màu trắng tự nhiên, không in màu, có vân xốp, 

giấy được đóng gói gấp đôi và xếp đảo chiều 

- Giấy không mùi, không hóa chất độc hại, mềm, dai, thấm 

nước tốt, không mùn khi ướt. 



      
 

 

STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 

6.  Giấy vệ sinh Silkwell 3 

lớp hoặc tương đương 

- Giấy được làm từ 100% bột giấy nguyên chất 

- Giấy có độ trắng ISO lớn hơn 70% 

- Định lượng: 13±2g/m2 

- Cấu tạo gồm 3 lớp  

- Giấy có độ mềm mại thích hợp, không chứa chất tẩy trắng 

OBA, không dùng hóa chất độc hại, không gây kích ứng 

- Thấm hút cực tốt, tan nhanh trong nước và không gây vón 

cục hay tắc nghẽn bồn cầu. 

1.3. Yêu cầu khác: 

- Cam kết cung ứng đủ số lượng hàng hóa nếu trúng thầu. 

- Cam kết sẽ cung cấp hàng hóa mới 100% từ năm 2025 trở đi. 

- Cam kết thu hồi hàng hóa không đạt tiêu chuẩn chất lượng, không đúng với 

yêu cầu.  

- Cam kết cung ứng hàng hóa đúng thời gian yêu cầu. 

Mục 2. Bản vẽ: Không. 

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm 

- Kiểm tra đặc tính kỹ thuật của hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT trước 

khi nghiệm thu.   

- Thử nghiệm: Theo yêu cầu của Bệnh viện. Trường hợp Bệnh viện phát 

hiện hàng kém chất lượng hoặc không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật thì Bệnh viện có 

quyền từ chối, nhà thầu phải có trách nhiệm cung ứng hàng hóa theo đúng yêu 

cầu của E-HSMT. 

- Mọi chi phí kiểm tra, thử nghiệm nhà thầu phải chịu trách nhiệm. 

 

  


